
  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG

DANH SÁCH
CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (TỪ 3 THÁNG TRỞ LÊN) THÁNG 4 NĂM 2023

Đơn vị: BHXH tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo báo cáo số:        /BC - BHXH ngày    /5/2023 của BHXH tỉnh Bắc Giang)

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ Số LĐ Số tháng
nợ Số tiền nợ Ghi chú

Văn phòng 401 15,756,334,133

1 TA1127A Công ty TNHH Dược phẩm Lộc Thiên Ân SN 15 - Đ Thân nhân Tín,  Khu dân cư số 3 - P Trần
Nguyên Hãn - TP BG 4 3.00 15,180,955

2 TA0919A Công ty TNHH một thành viên Auto HQ Số 116, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Đa Mai,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 6 3.00 22,519,205

3 TA0980A Công ty TNHH sản phẩm công nghệ Miền Bắc Tầng 1 nhà 5A chung cư Quang Minh, Đ Hoàng Văn
Thụ, Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang 6 3.03 23,661,187

4 TZ0230Z Công ty  TNHH TMDV Tổng Hợp Ngọc Huệ Số nhà 21, ngõ 54, Đường Cô Bắc, phường Lê Lợi,
thành phố Bắc Giang 4 3.15 12,738,596

5 TZ0355Z Công ty TNHH Thương mại sản xuất và dịch vụ xe
nâng HBG

Số nhà 247, đường Xương Giang, phường Xương Giang,
thành phố Bắc Giang 7 3.28 30,876,038

6 TZ0288Z Công ty TNHH Xây dựng công nghiệp Bảo Đăng Số 41B, Chi Ly 1, P.Trần Phú, TP.Bắc Giang 6 3.34 31,343,949

7 TA0127A Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Định
Thịnh

SN 43, Đường Nguyễn Thị Lưu - Ngô Quyền TP Bắc
Giang 7 3.48 27,864,964

8 TA0606A Công ty TNHH 1TV Hoa Đại Số 197, đường Giáp Hải, Phường Dĩnh Kế, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 13 3.54 52,641,479

9 TZ0372Z Công ty TNHH Chế tạo khuôn mẫu HLK Số nhà 155, đường Nguyễn Thái Học, thôn Mỹ Cầu, xã
Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang 6 3.58 29,151,022

10 TZ0277Z Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Dịch vụ
PLASTIC Tân Thiên Mỹ

Số 29, xóm Lò, thôn Văn Giàng, xã Tân Tiến, thành phố
Bắc Giang 1 3.72 12,056,952

11 TZ0455Z Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đình Thủy Số nhà 47, Trại Hà, thôn Nguận, xã Dĩnh Trì, thành phố
Bắc Giang 3 3.95 15,398,095

12 YN0054A Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang Lô số NGT 2-13 khu dự án Shophuose, 45 đường Hùng
Vương, Phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc
Giang

8 4.00 41,388,724

13 TA0187A Công ty TNHH cơ khí Mạnh Dũng Lô A6, cụm CN Xương Giang, Phường Xương Giang,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 6 4.22 37,585,934

14 TZ0350Z Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất 138 Lô 10 - N04 Khu dân cư phía Nam, phường Dĩnh Kế,
thành phố Bắc Giang 20 4.50 112,604,058



15 TZ0536Z Công ty cổ phần sản xuất và thương mại KATA Lô A6, cụm công nghiệp Xương Giang II, phường
Xương Giang, thành phố Bắc Giang 7 4.63 49,889,269

16 TA1223A Công ty TNHH Supership Bắc Giang Số 243 Đường Nguyên Hồng, Phường Hoàng Văn Thụ,
TP.Bắc Hiang, tỉnh Bắc Giang 1 5.00 10,454,532

17 TA1141A Công ty cổ phần đầu tư xây dựng quốc tế Hùng Mạnh Số nhà 46, đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Hoàng Văn
Thụ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 1 5.00 11,310,935

18 TA0537A Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Xây
dựng Công trình Hoàng Linh

Số 120 đường Đào Sư Tích, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc
Giang 2 5.00 13,580,697

19 TA1006A Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Hải
Vân

Ngách 5, ngõ 34 khu phố Hòa Yên, Phường Thọ Xương,
TP.Bắc Giang 3 5.19 15,846,993

20 TZ0284Z Công ty TNHH Xây dựng và chuyển giao công nghệ
Trường Phát

Số 19/39 đường Lê Lý, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc
Giang 6 5.22 35,083,931

21 TZ0196Z Công ty TNHH Xây dựng Trung Kiên BG Số 240 đường Nguyễn Khuyến, phường Dĩnh Kế, thành
phố Bắc Giang 3 5.32 16,877,947

22 TZ0069Z Công ty TNHH Đông Dương ENTERPRISES Số 112 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ,
TP Bắc Giang 6 5.39 38,327,986

23 TA1077A Công ty cổ phần Trí Việt Bắc Giang Số 309, 313 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương
Giang, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 11 6.00 83,382,685

24 TA0572A Công ty TNHH Tiếp vận DLT Số nhà 39, ngách 38, ngõ 259 đường Giáp Hải, Phường
Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang 12 6.00 119,981,155

25 TA0029A Công ty Cổ Phần In Bắc Giang 53 Nguyễn Khắc Nhu, P. Trần Nguyên Hãn,Bắc Giang 25 6.07 196,291,798

26 TZ0459Z Công ty TNHH Tự động hóa và Robot Công nghiệp
Toàn Phát

Số 22, đường Giáp Hải, phường Xương Giang, thành
phố Bắc Giang 6 7.00 79,084,905

27 TA0153A Công ty TNHH TMDV điện tử viễn thông Tạo Tuyến Số 33, đường Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền,TP Bắc
Giang, Tỉnh Bắc Giang 2 7.06 15,325,228

28 TA0788A Công ty Cổ phần GLOBAL Việt Gia Nguyễn Số 01 đường Phạm Liêu, P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang,
BG 4 7.44 52,119,485

29 TZ0047Z Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ
AGRICULTURE

Số 166, đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Ngô Quyền,
TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 4 9.16 53,004,980

30 TA1160A Công ty TNHH thương mại và vận tải hàng hóa Hải
Đạt

Số 48, Đường Lương Văn Nắm, P.Dĩnh Kế, TP.Bắc
Giang 2 10.00 24,300,094

31 TZ0056Z Công ty cổ phần Y tế BKM Việt Nam Thôn Đồi Nên, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang 2 10.00 31,832,487

32 TA0627A Cty TNHH 1 TV đầu tư thương mại và dịch vụ BLUE Số nhà 187 đường Nguyễn Khuyến, Phường Dĩnh kế
thành phố Bắc Giang 3 10.17 34,664,980

33 TZ0591Z Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 115 12.78 4,247,852,905

34 TZ0279Z Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Bảo Tuấn Lô LK8-44 Khu đô thị Bách Việt Lake Garden, phường
Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang 1 13.00 25,026,252

35 TZ0144Z Công ty TNHH MTV Quảng cáo và Thương mại Ánh
Sáng Việt Số 54 đường Giáp Hải, P.Xương Giang, TP.Bắc Giang 2 26.62 70,720,569

36 TA0737A Công ty cổ phần Nông nghiệp và Địa chính Phương
Bắc Tổ dân phố Hướng, P Thọ Xương, TP Bắc Giang 5 34.16 316,681,316



37 TA1253A Công ty TNHH Ngọc Minh Phát Đạt Số 02/40/45 Hà Vị, P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang 2 39.43 94,540,267

38 TA0117A Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Bắc Giang Số 37, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên
Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang 23 39.57 1,893,878,541

39 TA0844A Công ty TNHH xây dựng và thương mại Xuân Hương Số nhà 11, ngõ 169 Đường Huyền Quang, Phường
Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 3 44.00 287,818,885

40 QZ0018Z Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc Đường Phạm Liêu - Phường Thọ Xương - TP Bắc
Giang 47 54.61 5,380,729,980

41 TA0497A Công Ty CP XNK Minh Thắng Bắc Giang 1072 Đ.Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, TP BG, tỉnh BG 4 57.00 354,669,641

42 TA0008A Công ty CP ĐTPT nhà & đô thị BG Tầng 3, tòa nhà 9 tầng, Đường Hùng Vương, Phường
Ngô Quyền, TP.Bắc Giang 2 68.94 1,738,044,532

Huyện Yên Thế 9 623,970,702

43 TB0069B Công ty TNHH thương mại sản xuất và công nghiệp
Bố Hạ Đồng Quán, TT Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 2 3.28 13,195,598

44 TB0006B Công ty CP đầu tư TM và du lịch Yên Thế - BG Xã Phồn Xương-Yên Thế-Bắc Giang 1 9.52 10,072,383

45 TB0044B Công ty TNHH một thành viên dịch vụ và thương mại
tổng hợp Kim Thủy Trại Cả-xã Đồng Lạc-huyện Yên Thế-Bắc Giang 1 16.00 17,315,694

46 TB0027B Công ty T.N.H.H May Duy Nga Đồng Lều-xã Bố Hạ-huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang 2 22.77 51,175,111

47 TB0006Z Công ty cổ phần Giang Sơn -Yên Thế - BG Xã ĐồngTâm- Yên Thế-Bắc Giang 3 89.38 532,211,916

Huyện Tân Yên 117 899,672,191

48 TC0186Z Công ty CP Ánh Dương DIC Ba Làng - Quế Nham - Tân Yên - Bắc Giang 3 3.00 11,262,903

49 TC0169Z Công ty TNHH Minh Thành Việt Nam Thôn Hậu, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 11 3.00 39,456,410

50 TC0024Z Công ty TNHH một thành viên Phúc Lâm Tân Yên -
Bắc Giang Việt Ngọc-Tân Yên-Bắc Giang 4 3.49 19,751,623

51 TC0014Z Doanh nghiệp tư nhân Hồng Hiệp Tân Yên-Bắc Giang Xã Ngọc Thiện-Tân Yên-BG 3 3.67 10,665,812

52 TC0058Z Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Promax Nhà máy Amsterdam thôm Liên Xuyên xã Song Khê-
TPBG 3 4.00 16,607,869

53 TC0071Z công ty CP phát triển công trình Thịnh Vượng Bùi - Cao Thượng - Tân Yên 4 4.00 18,307,935

54 IC0006C Người nước ngoài Công ty TNHH Weilong
Technology Tân Yên 3 4.00 18,386,307

55 EC0020Z HTX tiêu thụ nông sản Tân Việt-TY TT Cao Thượng -Tân Yên - Bắc Giang 5 4.00 26,748,939

56 TC0165Z Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển và thương
mại Quốc Khánh Huy

Thôn Bỉ, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc
Giang 4 4.00 27,046,403



57 TC0104Z Công ty TNHH sản xuất và thương mại bao bì Việt
Sky

Thôn Lục Liễu Trên, Xã Hợp Đức, Huyện Tân Yên,
Tỉnh Bắc Giang, VN 5 4.00 28,978,289

58 TC0190Z Công ty TNHH đầu tư Thế Thành Phát TDP Đình Giã, Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên,
tỉnh Bắc Giang 4 4.00 31,361,344

59 TC0008Z Công ty TNHH thương mại Thanh Hoàn TT Nhã Nam-Tân Yên 7 4.00 34,281,517

60 TC0053Z Công ty CP đầu tư công nghiệp Á Đông Thôn Hà Am - Xã Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang 11 4.00 51,072,403

61 TC0091Z Công ty TNHH một thành viên Hoàng Anh Đạt Kép Vàng-Lam Cốt-Tân Yên-Bắc Giang-VN 13 4.00 61,568,558

62 TC0101Z Công ty cổ phần Coral Group Thôn Khánh Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên,
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam 2 4.00 67,668,735

63 TC0174Z Công ty cổ phần sản xuất và thương mại HTVN Thôn Cầu Xi, Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc
Giang, Việt Nam 18 4.00 90,765,841

64 TC0184Z Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại tổng hợp Thái
Minh

Cụm công nghiệp tập trung, TT Cao Thượng, Tân Yên,
Bắc Giang 3 4.01 15,473,211

65 TC0128Z Công ty TNHH Thanh Thỏa Thôn Chiềng, Liên Sơn, Tân Yên, BG 2 4.01 18,707,745

66 EC0033Z HTX thương mại và DV nước, vật tư nông nghiệp xã
Quế Nham

Trụ sở UBND xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc
Giang 5 4.01 24,246,512

67 IC0015C Người nước ngoài Công ty TNHH xây dựng điện An
Hòa

Ki ốt 16, chợ Ngọc Vân, thôn Đồng Trống, xã Ngọc
Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 2 4.07 22,097,116

68 TC0085Z Công ty TNHH xây dựng Tân Yên Thôn Lân Thịnh-Phúc Hòa-Tân Yên-BG 1 8.24 11,373,486

69 TC0140Z Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng thương mại HNT Thôn Thượng, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc
Giang 1 17.32 36,069,348

70 TC0056C Công ty TNHH Vnpharco Cụm CN DV tập trung-Xã Cao Thượng-Tân Yên-BG 3 41.91 217,773,885

Huyện Lạng Giang 738 4,183,539,775

71 TD0190D Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ  PCCC
Phương Nam An Long- Yên Mỹ - Lạng Giang- BG 3 3.00 11,450,425

72 TD0266D Công ty TNHH Thảo Dược VIFA Phố Đại Lâm - Đại Lâm - Lạng Giang - BG 3 3.00 11,935,931

73 TD0546D Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Anh Thơ Thôn Đồng Than, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang,
tỉnh Bắc Giang 4 3.00 12,003,660

74 TD0423D Công ty TNHH Dịch Vụ Mạnh Long Phát Phố Triển - xã Mỹ Thái - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc
Giang 6 3.00 23,169,456

75 TD0558D Công ty TNHH Thắng Huế Thôn Đông, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 10 3.00 43,555,470

76 TD0204D Công ty TNHH tập đoàn gỗ Hương Sơn Thôn Chí Mìu- Hương Sơn- Lạng Giang- BG 11 3.00 47,423,176

77 TD0470D CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÁT AUTO Đường Nguyễn Chí Thanh, xã Xuân Hương, huyện Lạng
Giang, tỉnh Bắc Giang 13 3.00 49,727,624



78 TD0352D Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Phòng Cháy Chữa
Cháy Phương Nam

Thôn An Long - Xã Yên Mỹ - Huyện Lạng Giang - Tỉnh
Bắc Giang 26 3.00 96,225,058

79 TD0355D Công ty TNHH tư vấn đào tạo và PT kỹ năng Ngọc
Minh 76 Lê lợi TT vôi - Lạng Giang - BG 5 3.01 20,134,487

80 TD0152D Công ty TNHH Xây dựng & TM Nguyễn Tuấn Đào Mỹ - Lạng Giang - Bắc Giang 4 3.06 16,677,502

81 TD0344D Công ty TNHH Xuất nhập khẩu RAWHAIR
VIETNAM Thôn Hương Mãn- Xuân Hương- Lạng Giang- BG 8 3.15 31,947,671

82 IC0013D Công ty TNHH điện tử Quảng Đông Vũ Hào Thôn Toàn Mỹ - Thị trấn Vôi - Lạng Giang - Bắc Giang 1 3.20 11,656,345

83 TD0131D Công ty TNHH xây dựng thương mại Phúc Long T&T Tân hưng lạng Giang Bắc Giang 3 3.24 12,443,739

84 YN0005D Công ty TNHH điện tử Quảng Đông Vũ Hào Khu CN Toàn Mỹ- TT Vôi- LẠng Giang- BG 296 3.28 1,153,933,338

85 TD0183D Công ty TNHH XNK Hoa Kỳ Cầu Đen- Quang Thịnh- Lạng Giang- BG 6 3.56 26,322,230

86 TD0369D Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ & xây dựng
Thắng Tuấn Thôn Gai- Xuân Hương- Lạng Gang- BG 5 3.84 25,671,289

87 TD0468D CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ
TRUYỀN HÙNG VƯƠNG BẮC GIANG

Khu Đô Thị Phía Tây, Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang,
tỉnh Bắc Giang 44 3.99 222,956,218

88 TD0431D CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
HOÀNG TỈNH

Thôn Thanh Lương, xã Quang Thịnh, huyện Lạng
Giang, tỉnh Bắc Giang 2 4.00 10,029,938

89 TD0074D Công ty TNHH xây dựng  559 Lạng Giang BG Mỹ hà lạng giang Bắc Giang 2 4.00 10,084,394

90 TD0329D Công ty TNHH Anh An Phát Thôn 3 xã Nghĩa Hưng- Lạng Giang- Bắc Giang 2 4.00 10,282,469

91 TD0218D Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Minh Vũ Phố Bằng - Nghĩa Hòa- Lạng Giang- BG 2 4.00 10,547,265

92 TD0450D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
THÀNH ĐÔ 81 BẮC GIANG

Thôn Cầu  Đá, xã Quang Thịnh , huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 2 4.00 11,591,315

93 TD0252D Công ty TNHH Thương mại và vận tải Phương Hảo Thôn Mỹ Hưng- Tân Hưng 3 4.00 15,029,621

94 TD0081D Doanh Nghiệp TN Yến Hoàng Bắc Giang Tân dĩnh Lạng giang Bắc Giang 3 4.00 17,518,018

95 TD0549D Công ty TNHH Xây Dựng Và TMDV Dũng Nụ Thôn Cầu Bài, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 5 4.00 18,401,466

96 TD0313D Công ty CP sản xuất & dịch vụ thương mại Thiên Ân Thôn Cầu Gỗ- Tiên Lục- Lạng Giang- Bắc Giang 4 4.00 18,906,880

97 TD0050D Công ty TNHH Đại Hồng phúc Tân dĩnh lạng giang bắc giang 5 4.00 25,388,053

98 TD0390D Công TNHH Thương mại tổng hợp và dịch vụ Quang
Minh Thôn Yên Vinh- Yên Mỹ - Lạng Giang- BG 6 4.00 30,458,602

99 TD0295D Công ty TNHH 1 TV Tùng Đại Phát Tân VĂn 2- Tân Dĩnh - LẠng Giang 4 4.00 30,903,889



100 TD0213D Công ty TNHH KORESU Tân Văn- Tân Dĩnh- LẠng Giang- BG 6 4.00 31,865,218

101 TD0296D Công ty CP cơ khí xây lắp số 9 Thôn Dĩnh Tân- Tân Dĩnh- LG 6 4.00 31,896,166

102 TD0531D Công ty TNHH Chiến Đại Thắng Thôn Tự 2, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 8 4.00 42,501,491

103 TD0358D Công ty Cổ Phần Vận Tải Và Thương Mại Xuân
Quỳnh

KĐT Phía Tây, Thị Trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 9 4.00 67,215,830

104 TD0519D Công ty Cổ Phần Y Dược Tuệ Tâm - Phòng Khám Đa
Khoa CLC Tuệ Tâm

Thôn Yên Vinh, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 15 4.00 80,559,902

105 TD0133D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY XUẤT
KHẨU HIỀN THẢO Thái Đào Lạng Giang- Bắc Giang 21 4.00 97,288,646

106 TD0191D Công ty CP cơ khí công trình thép Việt Tân Sơn 2- Tân Dĩnh - Lạng Giang- BG. 10 4.00 58,589,562

107 TD0380D CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU AN HUY Thôn Tân Sơn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 27 4.09 161,125,933

108 ED0015D HTX NN dịch vụ Quang Thịnh Lạng Giang BG Xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 2 4.13 10,429,603

109 TD0187D Công ty TNHH Phương Phước Yên Mỹ - Lạng Giang- BG 9 4.15 51,474,490

110 TD0127D Công ty TNHH Hoa Năng Yên Mỹ-  Lạng Giang Bắc Giang 16 4.29 72,603,837

111 TD0471D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ MAY MẶC PHÚ THỊNH

Thôn Cầu Đá, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 9 4.49 53,849,382

112 TD0500D Công ty TNHH Hữu Nghĩa Land LG Thôn Tân Hòa, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 3 4.77 14,572,784

113 TD0424D CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DT TAXPLUS Trung Phụ Trong  - xã Tân Hưng - huyện Lạng Giang -
tỉnh Bắc Giang 4 5.00 33,482,369

114 TD0230D Công ty TNHH 1TVSX&TM Hoàng Long Thôn Tân Mới- Tân Dĩnh- Lạng Giang- BG 6 5.01 37,924,380

115 TD0037D Cty TNHH Sơn Đức Lạng Giang BG TT Vôi Lạng Giang Bắc Giang 5 5.08 31,028,837

116 TD0087D Công ty TNHH 1TV Lam dương BG Đại lâm Lạng Giang Bắc Giang 3 5.28 20,800,000

117 TD0506D Công ty Cổ phần Quốc Tế Hòa Phú Thôn 3, Xóm Vỹ, xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành
phố Hà Nội 4 6.00 45,476,847

118 TD0165D Công ty TNHH một thành viên Hải Thanh Tân Dĩnh -Lạng Giang - BG 22 6.27 200,120,835

119 TD0460D CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HÙNG LÂM Thôn Hạ, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 1 7.00 11,277,388

120 TD0325D Công ty TNHH MTV TT866 TDP Dinh, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 2 7.00 20,571,731

121 TD0186D Công ty TNHH VLXD Chi Lâm Mỹ Hưng - Tân Hưng- Lạng Giang - BG 3 7.00 26,042,097



122 TD0538D Công Ty CP May Long Quyết Thắng Khu Đất Mới Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng
Giang, tỉnh Bắc Giang 1 7.00 67,001,510

123 TD0016D Công ty TNHH Thống nhất Tân dĩnh Lạng Giang 28 7.93 493,597,312

124 TD0103D CTCP Ngọc Quỳnh Lạng Giang BG Yên Mỹ Lạng Giang Bắc Giang 4 8.00 38,290,244

125 TD0420D Cồng ty TNHH dịch vụ thương TM- TH Phúc An Tân Văn 1- tân Dĩnh - Lạng Giang - BG 6 8.00 60,930,965

126 TD0157D Công ty cổ phần SX & TM Hoa Sơn Thôn Tân, xã Tân Thịnh, Lạng Giang, BG 3 8.06 65,524,603

127 TD0312D Công ty TNHH Trung Hà 7799 thôn Cẩy - Hương Sơn- Lạng Giang- BG 3 8.22 30,861,054

128 TD0263D Công Ty TNHH 1 TV Nam Sơn Lạng Giang Thôn Hạ- Mỹ Thái 3 8.25 32,334,628

129 TD0077D Công ty TNHH 1 TV Điệp hùng Lạng Giang BG xÓM kIỄM- hƯƠNG LẠC- LG 6 9.36 67,756,870

130 TD0043D Công ty TNHH XD Ngọc bắc Tân dĩnh Lạng Giang Bắc Giang 4 18.16 80,266,668

131 TD0302D Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Minh Phương Thôn Mải Hạ- Tân Thanh- Lạng Giang- Bg 1 18.38 19,903,064

Huyện Lục Nam 90 630,683,015

132 TE0116E Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thiết kế Minh
Trí

Thôn Giếng, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 2 3.52 10,327,279

133 TE0092E Công ty TNHH Vượng Hà Thôn An Nguyễn, Xã Cương Sơn, Huyện Lục Nam,
Tỉnh Bắc Giang 6 3.88 24,917,743

134 TE0055E Công ty CP Thương mại Thịnh Phát Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang 4 4.00 18,587,975

135 TE0149E Công ty TNHH Thương mại TVĐT Xây dựng Nam Á Phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam,
Tỉnh Bắc Giang 6 4.00 26,872,558

136 TE0134E Công ty TNHH Cơ khí chính xác Etech Vina Thôn Đồng Tiến, Xã Đông Phú, Huyện Lục Nam, Tỉnh
Bắc Giang 15 4.00 68,141,025

137 TE0118E Công ty TNHH Cơ khí Ngọc Quyên Thôn Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 9 4.27 52,291,462

138 TE0152E Công ty TNHH May thời trang Hải Đăng Thôn Mới, Xã Trường Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 35 6.85 292,715,544

139 TE0183E Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây lắp Vững
Mạnh

TDP Kỳ Anh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh
Bắc Giang 4 7.00 34,286,305

140 TE0008Z Công ty TNHH Xây dựng 365 Đức Lương Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam,
Tỉnh Bắc Giang 7 10.28 74,270,772

141 TE0015E Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Hà Đồi Mới, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 2 12.61 28,272,352

Huyện Lục Ngạn 214 1,581,706,703



142 TF0029F Công ty TNHH Y Dược Bắc Thăng Long Thôn Tân Tiến - Trù Hựu - Lục Ngạn - Bắc Giang 144 3.00 503,824,729

143 TF0108F Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Toàn
Cầu Kim 3 - Phượng Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang 41 4.00 178,283,466

144 EF0014F Hợp tác xã Mỳ Chũ Mạnh Cường Thôn Nam Sơn, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh
Bắc Giang 2 7.93 15,691,987

145 TF0033F Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Giang Nam Khu Trần Phú - TT Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang 5 10.72 62,328,432

146 TF0163F Công ty TNHH May T&Y VINA Thôn Cầu Đất, Xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh
Bắc Giang 1 11.79 335,601,502

147 TF0134F Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại tổng hợp Thảo
Nguyên

Thôn Phượng Khanh, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn,
tỉnh Bắc Giang 11 12.68 177,572,188

148 TF0002F Công ty TNHH một thành viên Dũng Năm Hựu-Trù Hựu- Lục Ngạn - Bắc Giang 10 26.17 308,404,399

Huyện Sơn Động 14 63,834,338

149 TG0011G Công ty TNHH Lâm Sơn Khu III - TT An Châu - Sơn Động - Bắc Giang 14 3.97 63,834,338

Huyện Yên Dũng 156 1,515,610,547

150 EH0016H Hợp tác xã vận tải Yên Dũng Thôn Quyết Chiến, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh
Bắc Giang 2 3.00 11,567,544

151 TH0135H Công ty cổ phần gạch Trường Sơn Bắc Giang Thôn Yên Tập - yên Lư - Yên Dũng - Bắc Giang 5 3.00 21,588,196

152 TH0300H Công ty TNHH IPC VINA Thôn toàn thắng, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc
Giang 20 3.05 84,186,413

153 TH0293H Công ty TNHH Phương Linh 98 Thôn Thanh Long - Xã Trí Yên - Huyện Yên Dũng -
Tỉnh Bắc Giang 21 3.20 77,898,418

154 TH0329H Công ty cổ phần DTT An Thịnh xóm 3, an thịnh, tiền phong, yên dũng, bắc giang 3 3.31 17,021,584

155 TH0240H Công ty TNHH XD - TM Tấn Phát Bắc am - Tư Mại - Yên Dũng - Bắc Giang 1 4.00 10,558,014

156 TH0389H Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Trường
Khải Thôn đông tiến, xã Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang 3 4.00 10,730,637

157 TH0200H Công ty TNHH điện tư ̉điện lạnh Phương Nam Thôn Bình Voi - Xã Cảnh Thụy - Huyện Yên Dũng -
Tỉnh Bắc Giang 3 4.00 14,627,218

158 TH0182H Công ty TNHH đầu tư và phát triền công nghệ Phúc
Vinh

Thôn Trung - Xã Nội Hoàng - Huyện Yên Dũng - Tỉnh
Bắc Giang 3 4.00 15,827,555

159 TH0193H Công ty TNHH môi trường Phú Vượng Bắc Giang Thôn An thịnh - Xã Tiền Phong - Huyện Yên Dũng -
Tỉnh Bắc Giang 3 4.00 17,876,129

160 YN0102H Công ty TNHH Spin tech Thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang 2 4.00 19,310,936

161 TH0395H Công ty TNHH xây dựng và cơ điện Hoàng Anh Số 16, Ngõ 04, Thôn Tam Sơn, Xã Lãng Sơn, Huyện
Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang 4 4.00 25,822,875



162 TH0128H Công ty TNHH TM và DV tổng hợp Phương Nam TK3 - TT Neo - Yên Dũng - Bắc Giang 5 4.00 28,671,095

163 TH0390H Công ty TNHH kỹ thuật lắp đặt BCD Tech Thôn Phú Thịnh, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh
Bắc Giang 6 4.00 33,357,230

164 IC0110H Người NN Công ty TNHH Spin tech Thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang 1 4.00 35,983,647

165 TH0273H Công ty TNHH Kojada Việt Nam Thôn trại giữa - Tân an - Yên Dũng - Bắc Giang 8 4.73 41,666,279

166 TH0102H Công ty TNHH MTV Phương Huệ Xóm Nội - Nội Hoàng - Yên Dũng - Bắc Giang 2 6.05 16,911,547

167 TH0044H Công ty TNHH 1TV máy tính Hoàng Gia Bảo TT Neo - Yên Dũng - Bắc Giang 2 7.00 18,461,802

168 TH0338H Công ty cổ phần đầu tư thép Vạn Xuân Cụm CN Nội Hoàng, Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang 41 7.40 376,803,597

169 TH0360H Công ty cổ phần giáo dục ATLANTIC TDP3, thị trấn nham biền, yên dũng, bắc giang 5 8.25 62,897,564

170 IC0072H Người nước ngoài Chi nhánh Công ty TNHH MCSP
Vina

Tầng 1, nhà xưởng số 02, ô FJ08 KCN Song Khê - Nội
Hoàng (khu phía Nam), xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng,
tỉnh Bắc Giang

3 10.91 132,559,000

171 EH0007H Hợp tác xã môi trường Thị Trấn Neo TK 4 - TT Neo - Yên Dũng - Bắc Giang 3 11.36 38,407,529

172 TH0223H Công ty TNHH thảo dược số 1 Thôn Đường - Đức Giang - Yên Dũng - Bắc Giang 1 18.20 25,004,788

173 TH0189H Công ty TNHH ADN Design Việt Nam Thôn Sơn Thịnh - Xã Lãng Sơn - Huyện Yên Dũng -
Tỉnh Bắc Giang 1 20.42 37,832,056

174 TH0183H Công ty TNHH Quốc Bảo Door thuận lý - tiến dũng - yên dũng - bắc giang 1 27.00 45,844,228

175 TH0202H Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Ninh
Giang

Thôn Tân Thịnh - Xã Trí Yên - Huyện Yên Dũng - Tỉnh
Bắc Giang 7 31.02 294,194,666

Huyện Việt Yên 702 6,816,413,791

176 IC0308I Người NN tham gia BHXH Công ty TNHH Haocheng Thôn Đạo Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh
Bắc Giang 1 3.00 16,245,030

177 YN0349I Công ty TNHH Haocheng Thôn Đạo Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh
Bắc Giang 4 3.00 30,195,986

178 TI0152I Công ty TNHH MTV XD &TM Linh Anh Thôn trúc tay, vân trung, Việt yên, Bắc giang 10 3.00 40,072,921

179 IC0164I Người nước ngoài tham gia BHXH Công ty TNHH
GUV Lô B3, B4, B5 KCN Đình Trám - Việt Yên - Bắc Giang 4 3.00 111,852,950

180 IC0315I Người NN tham gia BHXH Công ty TNHH AGU
Vina

Lô CN 17, CCN Việt Tiến, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc
Giang 12 3.00 157,887,755

181 YN0259I Công ty TNHH HongYang Vina Tech Lô CN15( Thuê nhà xưởng cty TNHH Riyang Soitech
Vina) KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên,
tỉnh Bắc Giang

38 3.30 290,409,839

182 NI0001I Trường mầm non  tư thục Âu Cơ Khu II-TT Bích Động-Việt Yên-BG 26 3.38 103,455,000



183 TI0175I Công ty TNHH may Hà Nam 168 Thôn Ngân Đài - Minh Đức - Việt Yên - Bắc Giang 5 3.73 23,587,406

184 YN0291I Công ty TNHH TTB Việt Nam MFG TT Bích Động- huyện Việt Yên- tỉnh Bắc Giang 260 3.76 1,373,498,773

185 IC0251I Người NN tham gia BHXH Công ty TNHH HongYang
Vina Tech

Lô CN15( Thuê nhà xưởng cty TNHH Riyang Soitech
Vina) KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên,
tỉnh Bắc Giang

3 3.80 43,493,355

186 TI0320I Công ty TNHH một thành viên XD& TM Anh Dũng Thôn Cao Lôi.xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc
Giang 3 4.00 14,977,727

187 TI0184I Công ty TNHH HT Vina Tech Thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh
Bắc Giang 3 4.00 17,682,230

188 TI0125I Công ty CP Y tế Nham Biền Đường Nguyên Hồng, Khu II, TT Bích Động, Việt Yên,
BG 25 4.00 135,750,546

189 TI0181I Công ty TNHH  BT Fashion Số 188, đường Hoàng Hoa Thám, TT Bích Động, Huyện
Việt yên, Tỉnh Bắc Giang 136 5.80 1,205,434,740

190 TI0374I Công ty TNHH Đại Thịnh Cargo International Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh
Bắc Giang 1 6.32 67,739,471

191 IC0222I Người NN tham gia BHXH Công ty TNHH TTB Việt
Nam MFG TT Bích Động- huyện Việt Yên- tỉnh Bắc Giang 3 7.24 166,200,000

192 EI0005I HTX thương mại và dịch vụ nông nghiệp công nghệ
Cao Khang Thịnh Thôn Đầu, Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang 2 9.00 19,661,231

193 YN0166I Công ty TNHH Zhiliang Việt Nam Lô CN 10, KCN Vân Trung, xã Vân Trung , Việt Yên ,
BG 166 15.54 2,998,268,831

Huyện Hiệp Hòa 172 1,405,459,118

194 TJ0311J Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vũ Quang Tổ dân phố Tam Hợp,Thị Trấn Bắc Lý, Huyện Hiệp
Hòa, Tỉnh Bắc Giang 3 3.00 13,188,186

195 TJ0001J Công ty TNHH 1TV Yến Thành Bến Bầu, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc
Giang 4 3.00 15,060,400

196 TJ0038J Cty TNHH TMDV Và Cẩu Tự Hành Thái Dương Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang 5 3.00 26,057,465

197 TJ0297J công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh TANBACO Thôn Nứa, Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc
Giang 9 3.00 35,361,261

198 TJ0305J Công ty cổ phần may Thái Sơn GLOBAL Cụm công nghiệp Thanh Vân, Xã Thanh Vân, Huyện
Hiệp Hòa, Tỉnh  Bắc Giang 14 3.00 59,298,705

199 TJ0123J Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Quang
Bạo

Thôn Trung Thành, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc Giang 9 3.75 43,105,489

200 TJ0088J Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng ABM Đông Trước, Xã Mại Đình, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc
Giang 2 3.97 10,795,623

201 TJ0095J Công Ty TNHH Kim Tân Minh Thôn Hương Thịnh , Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc giang 2 4.00 10,857,200

202 TJ0253J Cty TNHH Đầu Tư Xây Lắp S295 Số 151, Đường Trường Chinh, Thị Trấn Thắng, Huyện
Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang 2 4.00 11,435,414

203 TJ0194J Công ty TNHH tư vấn phát triển xây dựng Việt anh Xã Ngọc Liễn, Xã  Châu Minh, Huyện  Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 3 4.00 14,518,162



204 TJ0142J Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hoàng Mai Thôn Tam Hợp, Xã Thanh Vân, Huyện  Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 4 4.00 18,907,255

205 TJ0227J Công ty TNHH Đào tạo Duy Hùng Thôn Bảo Mản, Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 4 4.00 19,834,029

206 TJ0182J Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đại Hoàng
Dương

Thôn Thái Thọ, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 5 4.00 24,483,833

207 TJ0014Z Công ty TNHH ĐT&PT Hoàng Kim Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang 5 4.00 25,382,569

208 TJ0210J Công ty TNHH Sơn Đại Lâm Số 79 đường Trường Chinh, Thị Trấn Thắng, Huyện
Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang 6 4.00 28,360,883

209 TJ0056J Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ và Thương Mại Tân
Đại Phát

Thôn Trung Thành, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc Giang 5 4.00 31,693,124

210 TJ0192J Công ty TNHH xây dựng và đâu tư TM Chớp Việt Thôn Chớp, Xã Lương Phong . Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc GIang 7 4.00 35,331,731

211 TJ0191J Công ty TNHH thiết kế đầu tư xây dựng Minh Đức Tổ dân  Phố Đức Thịnh, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp
Hòa, Tỉnh Bắc Giang 7 4.00 39,430,284

212 TJ0234J Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế MYEONG
SHIN

Thôn Bảo An, Xã  Hoàng An, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 5 4.00 193,385,257

213 TJ0189J CÔNG TY CỔ PHẦN MAY GOLDTECH Chợ Thường, Xã  Thường Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 37 4.00 236,838,918

214 TJ0177J Công ty TNHH phát triển Hoàng Sơn Phát Thôn Vân Cẩm, Xã Đông Lỗ, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 5 4.02 24,199,817

215 TJ0134J Công ty TNHH TMDV Ngọc Thương Thôn Tam Sơn, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh
Bắc Giang 8 4.12 39,538,346

216 IC0013J Công ty Alpha Green Tech vina CN,05, KCN Hòa Phú, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hòa
,Tỉnh Bắc Giang 1 4.35 49,953,316

217 TJ0276J Công ty TNHH May Mặc DAIN Thôn Đoàn Kết, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc Giang 3 4.91 16,930,624

218 TJ0114J CÔNG TY TNHH CẦU ĐƯỜNG 1 BẮC GIANG Thôn Liễu Ngạn, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hòa ,Tỉnh
Bắc Giang 5 6.61 33,206,783

219 TJ0076J Công ty TNHH MIRAE TECH VINA Cụm CN Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp
Hòa,Tỉnh Bắc Giang 1 8.48 10,755,007

220 TJ0178J Công ty TNHH cơ khí và kết cấu công trình Việt Nhật Thôn Yêm, Xã Hòa Sơn, Huyện Hiệp Hòa,Tỉnh Bắc
Giang 1 10.70 14,724,188

221 TJ0086J Công ty TNHH vina AZ68 Số 138 phố Quang Trung Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp
Hòa ,Tỉnh Bắc Giang 4 11.00 59,304,442

222 TJ0257J Công ty Cp Quốc Tế IQ Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc
Giang 1 16.00 19,611,874

223 TJ0163J Cty cổ phần đầu tư Sao Sáng Thôn Hà Nội, Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc
Giang 3 27.60 79,827,566

224 TJ0100J Công Ty TNHH 1 Thành Viên Đức Thủy Số 131 Đường Trường Chinh Thị Trần Thắng Hiệp Hòa
Tỉnh Bắc Giang 1 37.28 76,912,897

225 EJ0002Z HTX C.nuôi DVTHTrường Giang Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang 1 66.81 87,168,470



Tổng cộng 2,613 - 33,477,224,313
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